	        UBND HUYỆN NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

	ĐỀ KIỂM TRA 

Năm học: 2023– 2024
MÔN: VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài 45 phút (không kể giao đề)

Đề gồm : 1 trang.


Câu 1 (1.5 điểm) 

        Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

Câu 2 ( 1.5 điểm)
  Công của dòng điện là gì? Viết công thức tính công của dòng điện? Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.
Câu 3 (1.5 điểm)

Đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Tính chiều dài  dây dẫn biết điện trở suất của dây  0,4.10​​-6(m, và tiết diện của dây là 0,8 mm2.
Câu 4 (3.0 điểm)
	       Cho mạch điện như hình vẽ:

R1 = 4
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, R2 = 10
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, R3 = 15
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Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 20V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.

c.   Tính công suất tỏa nhiệt của điện trở R3
	


Câu 5 (2.5 điểm)
Một bếp điện có ghi 220V – 1100W  

     a. Tính điện trở của bếp và cường độ dòng điện chạy qua bếp khi sử dụng bếp với hiệu điện thế 220V?

     b. Bếp được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2kg nước từ nhiệt ban đầu là 200C. Biết hiệu suất của bếp là 80%, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK.
---------------Hết----------------
	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

	HƯỚNG DẪN CHẤM  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2023– 2024
MÔN: VẬT LÍ 9




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1.5đ)
	Nội dung định luật: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
Công thức: I = U/R
Trong đó:   I: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A)

                   R: Điện trở của dây dẫn (
[image: image4.wmf]W

 )

                   U: Hiệu điện thế(V)
	0.5

0.5

0.5

	2

(1.5đ)
	-   Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để biến đổi thành các dạng năng lượng khác.
  Công thức: A = U.I.t
Trong đó:   I: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A)

                   A: Công của dòng điện (J)

                   U: Hiệu điện thế(V)

                    t: thời gian (s)
	0.5

0.5

0,5



	3

(1.5đ)
	Điện trở của dây là:

R = U/I = 12/0,5 = 24[image: image5.wmf]W


Chiều dài dây dẫn là: 
[image: image6.wmf]..
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	4

(3.0đ)
	a. (1,0đ)

R23 = 6
[image: image7.wmf]W

;    RAB = R1 + R23 = 4 + 6 = 10
[image: image8.wmf]W


b. (1,5đ)
Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là:

I1 = I23 = I = U/Rtđ = 20/10 = 2(A)
U2 = U3 = U23 = I23R23 = 2.6 = 12V

I3 = 
[image: image9.wmf]3

3

U

R

 = 1,2(A)
I2 = I1 - I3 = 0.8A

c. (0,5đ)

Công suất tiêu thụ của điện trở R3 là:

P3 = U3.I3 = 14,4(W)


	1.0

0.5

0.5

0.5

0.5



	5

(2.5đ)
	a. (1,25đ)

Vì ấm hoạt động bình thường => P = Pđm= 1100W
- Điện trở của ấm là : R = U2/P = 2202/1100 = 44
[image: image10.wmf]W


- Cường độ dòng điện qua ấm là: I = P/U = 1100/220 = 5(A)

b. (1,25đ)
- Nhiệt lượng nước thu vào là:

Q1 = m.c(100 – 20) = 2.4200.80 = 672000(J)

- Nhiệt lượng ấm tảo ra là:

Q2 = Q1/H = 672000/0,8 = 840000

Thời gian đun sôi nước là:

T = Q2/P = 840000/1100 = 764(s)
	0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5


MA TRẬN BÀI  KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN  1 MÔN VẬT LÍ 9
NĂM HỌC 2023-2024
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Điện học
	- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở.
	- Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len xơ
	- Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

- Vận dụng được công thức 
[image: image11.wmf]P

= U.I đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
	- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần mắc hỗn hợp.
	

	Số câu hỏi
	
	1(13')

C30-1
	1,25(2')
C13-2,C31-5c
	0,75(12')
C23-5a,b,d
	3(27')

	Số điểm
	
	1.5đ
	2.0
	2,5
	6.0

(60%)

	Điện từ học
	Quy tắc nắm tay phải

 Cấu tạo của nam châm điện


	 Mọi nam châm đều có hai từ cực là cực Bắc và cực Nam


	 Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu bất kì, 

 
	. Vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
	

	Số câu hỏi
	0.5(4.5')

C26-4a
	1(9')

C32-3
	0.5(4.5')

C39-4b
	
	2(18')

	Số điểm
	1đ
	2đ
	1đ
	
	4.0

(40%)

	TS câu
	0.5
	2.0
	1.75
	0.75
	5

	TS điểm
	1.0(10%)
	3.5(35%)
	3.0(30%)
	2.5(25%)
	10,0 (100%)
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